

	
ĐỀ 1
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Kết nối tri thức
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Viết phương án trả lời đúng (A, B, C hoặc D) vào bài thi
Câu 1. Luận đểm là gì ?
A. Là vấn đề được đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.
B. Là một phần của vấn đề được giải quyết trong bài văn nghị luận.
C. Là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết ( người nói ) nêu ra trong bài văn nghị luận.
D. Là những dẫn chứng đưa ra trong bài văn nghị luận.
Câu 2. Nhận định nào nói đúng nhất về con người 	Hồ Chí Minh trong bài thơ 
“ Tức cảnh Pác Bó”?
A. Bình tĩnh và tự chủ trong mọi hoàn cảnh.
B. Ung dung, lạc quan trước cuộc sống cách mạng đầy khó khăn.
C. Quyết đoán, tự tin trước mọi tình thế của cách mạng.
D. Yêu nước, thương dân, sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc.
Câu 3. Văn bản “ Chiếu dời đô ” ( Lí Công Uẩn ) được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự.               B. Biểu cảm.            C. Thuyết minh.                   D. Nghị luận.
Câu 4. Câu : “ Cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc ” là kiểu câu gì ?
A. Câu phủ định.       B. Câu cảm thán.     C. Câu cầu khiến.     D. Câu nghi vấn.    
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 5. (3,0 điểm)
	Đọc câu thơ sau và làm theo yêu cầu bên dưới:
	   “ Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ…” ( Quê hương – Tế Hanh )
a) Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ trong bài thơ.
b) Nêu nội dung chính của đoạn thơ đó.
c) Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối đoạn.
Câu 6. (5,0 điểm)
	Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ( hoặc một di tích lịch sử ) mà em biết.

-------------------- Hết --------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên học sinh.…….......……………........................................SBD:…....................…


ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	D
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5
(3,0 đ)
	a. Học sinh chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo của đoạn thơ:
                  Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
                “Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,
                  Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
                  Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
                  Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
                  Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
                  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.   
b. Nội dung chính của đoạn thơ:  Cảnh đoàn thuyền đánh cá  trở về bến. 
c. –  Các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối đoạn là : 
Nhân hóa ( chiếc thuyền có trạng thái của người dân chài ) và ẩn dụ 
( chuyển  đổi cảm giác ở từ “ nghe” ).
- Tác dụng của các biện pháp tu từ:
+  Các từ  “ im, mỏi, trở về, nằm ” cho ta cảm nhận được giây phút nghỉ 
ngơi, thư giãn của con thuyền sau chuyến ra khơi vật lộn với sóng gió biển
 khơi. Nghệ thuật nhân hóa đã khiến con thuyền vô tri trở nên sống động, 
có hồn như con người.
+ Từ “ nghe” thể hiện sự chuyển đổi cảm giác thật tinh tế. Con thuyền như
 một cơ thể sống, nhận biết được chất muối của biển đang ngấm dần, lặn 
dần vào da thịt của mình.
· Tác giả miêu tả con thuyền, nói về con thuyền chính là để nói về
người dân chài ở khía cạnh vất vả, cực nhọc, từng trải trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây, hình ảnh con thuyền đồng nhất với cuộc đời, cuộc sống của 
người dân chài. Hai câu thơ cho ta cảm nhận được một tâm hồn nhạy cảm, 
tinh tế và tình yêu, sự gắn bó máu thịt với quê hương mình của nhà thơ 
Tế Hanh.

	
1,0





0,5
0,5


1,0

	6
(5,0đ)

	* Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh hiểu đúng yêu cầu của đề bài, biết cách 
làm bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ( di tích lịch sử ); bố
 cục 3 phần rõ ràng; diễn đạt chính xác, biểu cảm; không mắc các lỗi chính 
tả, dùng từ, đặt câu.
* Yêu cầu về nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần 
đảm bảo các nội dung sau:
	

	
	a. Mở bài: Giới thiệu, nêu cảm nhận chung về danh lam thắng cảnh hoặc 
di tích lịch sử.
	0,5

	
	b. Thân bài:
* Giới thiệu vị trí địa lí:
- Địa chỉ / nơi tọa lạc.
- Diện tích.
* Giới thiệu nguồn gốc ( lịch sử hình thành ):
- Nếu là di tích lịch sử:
+ Có từ khi nào? Thờ vị anh hùng nào? Người đó có công như thế nào với quê hương đất nước? Lễ hội hàng năm được diễn ra như thế nào?
+ Những tên gọi khác nhau ( nếu có).
- Nếu là danh lam thắng cảnh:
+ Được phát hiện và khai thác từ bao giờ? Sự tích ( nếu có )?
+ Những tên gọi khác nhau ( nếu có ).
*  Giới thiệu đặc điểm, cấu tạo ( kết cấu ):
- Cảnh bao quát:  
+ Nhìn từ xa/
+ Hình ảnh nổi bật nhất.
+ Cảnh quan xung quanh…
- Chi tiết: 
+ Về kết cấu, cách bố trí từng bộ phận… 
* Giới thiệu về giá trị, ý nghĩa:
- Giá trị về lịch sử.
- Giá trị về văn hóa, tinh thần.
- Giá trị về kinh tế ( đối với danh lam thắng cảnh )…
	
   0,5


  1,25






1,25





1,0

	
	c. Kết bài:
         -  Khẳng định ý nghĩa của danh lam thắng cảnh ( di tích lịch sử ) trong 
đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương cũng như của dân tộc.
· Bài học về sự giữ gìn, tôn tạo .
	0,5


Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt yêu cầu về kiến thức và kĩ năng làm
 bài, cần  trân trọng những bài viết sáng tạo.
* Lưu ý:Điểm của bài thi là điểm tổng các câu cộng lại, cho điểm từ 0 -10. Điểm lẻ làm tròn tính đến 0,25.





	   
ĐỀ 2
	ĐỀ THI CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ Văn 8
Sách: Kết nối tri thức
Năm học: 2024 - 2025
Thời gian: 90 phút



Câu 1. (1.5 điểm) Thế nào là câu nghi vấn? Đặt một câu nghi vấn có chức năng để hỏi và một câu nghi vấn có chức năng bộc lộ cảm xúc?
Câu 2. (1.5 điểm) Dựa vào đâu mà người ta đặt tên cho các kiểu hành động nói? Chỉ ra hành động nói trong đoạn văn  sau: “Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.” (Hịch tướng sĩ- Trần Quốc Tuấn)
Câu 3. (2 điểm) Chép thuộc lòng phần dịch thơ bài thơ Ngắm trăng và nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ?
Câu 4. (5 điểm) Trò chơi điện tử là môn tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn vi phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó.
HẾT




HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Ngữ Văn 8 - HKII - 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1.5đ)
	 Câu nghi vấn là câu có các từ nghi vấn, có chức năng dùng để hỏi và  thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
* HS cho hai ví dụ đúng với kiểu câu nghi vấn có chức để hỏi và một câu nghi vấn có chức năng bộc lộ cảm xúc (mỗi câu 0.5đ)
	0.5đ

1.0đ

	Câu 2
(1.5đ)
	Người ta dựa vào mục đích của hành động nói mà đặt tên cho nó.
Câu 1: Hành động hỏi.
Câu 2: Hành động trình bày.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 3
(2.0đ)

	- Học sinh chép chính xác, đúng chính tả bài thơ .
   Trong tù không rượu cũng không hoa,
  Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ;
  Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
  Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
- Bài thơ trích trong tập “Nhật ký trong tù” của Hồ Chủ Tịch với sự kiện khi Bác Hồ sang Trung Quốc để hoạt động thì người bị bắt giam ở Quảng Tây Trung Quốc.
	1.0đ




1.0đ

	Câu 4
(5.0đ)

	* Yêu cầu chung: 
- HS biết vận dụng các kĩ năng của bài nghị luận để làm bài Tập làm văn có bố cục ba phần đầy đủ.
- Biết kết hợp các yếu tố: biểu cảm, tự sự, miêu tả và vận dụng thực tế cuộc sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận…
*Yêu cầu cụ thể : Dàn ý
1. Mở bài: (0.5 điểm)
- Nước ta đã bước vào thời kì hộp nhập. Vì thế cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì ngành công nghệ thông tin cũng phát triển vượt bậc. Bên cạnh những tiện ích thì Internet cũng có những mặt trái của nó.
- Đặc biệt, là trò chơi điện tử - món tiêu khiển hấp dẫn đã khiến nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về hiện tượng này?
2. Thân bài: (4 điểm)
a/ Giải thích:(0.25điểm) Trò chơi điện tử là gì?
- Một nhà tâm lý Mỹ đã đưa ra định nghĩa: “Trò chơi điện tử là trò chơi mà hành động trong đó cần công nghệ thông tin điều khiển”.
- Hiểu một cách đơn giản, trò chơi điện tử là những trò chơi được chơi trên thiết bị điện tử (thường được gọi là game).
b/ Biểu hiện:(0.75điểm)
- Ta có thể thấy ở bất kì đâu trên khắp nẻo đường, từ thành thị đên nông thôn những quán internet mọc lên như nấm. 
- Món tiêu khiển hấp dẫn này đã thu hút nhiều đối tượng, trong đó nhất là học sinh.
-Học sinh có thể ngồi hàng ngày, hàng giờ trước màn hình vi tính, mê mân với những trò chơi như: liên minh huyền thoại, nông trại, thời trang, nấu ăn, đảo rồng… quên cả thời gian, quên ăn, quên học.
c/ Nguyên nhân:(1điểm)
- Do ý thức bản thân, ham mê quá mức và chưa xác định được động cơ và mục đích học tập.
- Do cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng hoặc quá tin tưởng vào con, không quan tâm đến con.
- Thích chinh phục khám phá để trở thành người giỏi nhất, để bạn bè tôn vinh và bái phục
- Do buồn chán hoặc bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, không tự chủ được bản thân
d/ Tác hại:(1điểm)
- Ảnh hưởng tới sức khỏe như: mắt bị mỏi, nặng hơn là bị cận thị, sức khỏe giảm sút nhanh chóng.
- Tốn tiền của gia đình một ích vô ích có khi còn làm thay đổi nhân cách của con người (nói dối, trộm cắp, lừa lọc, thậm chí còn giết người).
- Học sinh sẽ xao nhãng việc học, bỏ học, trốn học, không làm bài tập dẫn đến học tập sút kém.
- Trò chơi điện tử khiến tâm hồn con người bị đầu độc bạo lực, chém giết, bắn phá khiến con người dễ rơi vào thế giới ảo, đầu mưu mô, nhiều thủ đoạn dẫn đến việc luôn luôn tìm mọi cách đối phó với gia đình, bạn bè, thầy cô.
e/ Biện pháp:(1điểm)
- Học sinh phải xác định được nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không lãng phí thời gian vào trò chơi vô bổ, thậm chí có hại, biết chế ngự, kìm nén bản thân để không xa vào những trò chơi chết người đó.
- Cần có sự quan tâm thường xuyên của gia đình, sự quản lý của nhà trường và xã hội, để giúp cho con em mình tránh xa những đam mê tai hại đó.
- Nhà trường cần giáo dục, phối hợp thế hệ trẻ tạo ra những sân chơi bổ ích có trí tuệ để tất cả các bạn đều tham gia.
3. Kết bài: (0.5điểm)
- Hơn ai hết, bản thân mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ ràng những mặt lợi, mặt hại của trò chơi điện tử để tự điều chỉnh mình, tự rèn luyện ý thức tự giác.
- Chỉ nên xem đây là thú tiêu khiển mang tính giải trí để không quá lạm dụng nó, phụ thuộc vào nó.
	







0,25



0,25




0,25





0,75
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1,0












1,0





0,25


0,25
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I. VĂN – TIẾNG VIỆT:  (4,0 điểm)

Câu 1: (2 điểm)  Đọc kỹ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.
                                             (Ngữ văn 8 – Tập hai)
a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (1 điểm)  
b. Trong văn bản tác giả đã nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Vậy mục đích đó là gì?  (1 điểm)  
Câu 2: (2 điểm)  
Xác định các câu nghi vấn và nêu chức năng của chúng trong các đoạn trích sau:
a. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?
                                             (Lão Hạc - Nam Cao)
b. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi:
- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
                                                            (Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)

II.  TẬP LÀM VĂN:  (6,0 điểm)

Môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, đây là vấn đề đang được xã hội quan tâm. 
Em hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của bản thân về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay.

__________HẾT__________





HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II  
MÔN: Ngữ văn – Lớp 8
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	
	I. Văn – Tiếng việt 
	

	
Câu 1:







Câu 2: 
	
a. Đoạn trích trên trích trong văn bản: Bàn luận về phép học. 
- Tác giả: Nguyễn Thiếp 
b.  Mục đích chân chính của việc học:
- Học để biết rõ đạo, để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải học để cầu danh lợi.
 
a. Câu nghi vấn: Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?
Chức năng: bộc lộ cảm xúc.
b. Câu nghi vấn: “Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?”. 
Chức năng: dùng để hỏi.
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	II. Làm văn
	

	

	Mở bài: 
- Nêu vấn đề nghị luận: ô nhiễm môi trường, một vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm.
- Nêu khái quát suy nghĩ của bản thân về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay. 
Thân bài: 
* Tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người:
- Duy trì sự sống cho con người và muôn vật.
- Cung cấp nhiều tài nguyên quý giá, phục vụ cho đời sống con người...
* Thực trạng môi trường hiện nay: 
- Ô nhiễm nguồn không khí:
- Ô nhiễm nguồn nước: 
- Ô nhiễm nguồn đất: 
- Ô nhiễm về âm thanh, ánh sáng, …tại các đô thị lớn...
(Học sinh lập luận và dẫn chứng để làm sáng tỏ những thực trạng trên)
* Nguyên nhân:
- Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế…
- Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các công ty, nhà máy xí nghiệp đã bất chấp luật pháp, thải ra môi trường nước thải, rác thải công nghiệp chưa qua xử lí, không phân huỷ được,…
- Nhà nước, các công ty thiếu hoặc chưa đầu tư vào việc xử lý vệ sinh môi trường…
- Pháp luật chưa xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường 
- Ý thức của con người tôn trọng luật pháp bảo vệ môi trường còn thấp.
* Hậu quả:
- Môi trường sống không an toàn, thiên tai, dịch bệnh gia tăng, 
- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, sức khoẻ, sinh mạng con người…
(Học sinh nêu dẫn chứng cụ thể).
* Giải pháp:
- Giáo dục, tuyên truyền ý thức, trách nhiệm của con người về bảo vệ môi trường.
- Hệ thống pháp lí, chế tài nghiêm minh để xử phạt thích đáng cho các cá nhân và tổ chức vi phạm.
- Vận dụng, nhân rộng mô hình của các tỉnh, thành, quốc gia… thực hiện môi trường xanh – sạch – đẹp.
* Liên hệ: hành động của bản thân trong việc bảo vệ môi trường.
Kết bài:
- Khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn vong của nhân loại. 
- Lời kêu gọi bảo vệ môi trường.

* Biểu điểm bài Làm văn:
1. Đáp ứng đủ các yêu cầu của đề; bố cục đủ 3 phần; diễn đạt trong sáng, mạch lạc; hệ thống luận điểm hợp lý; dẫn chứng tiêu biểu; lập luận chặt chẽ, thuyết phục, bài làm sáng tạo kết hợp với yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm. Liên hệ bản thân tốt.
1. Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu của đề, còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt.
1. Đáp ứng được 2/3 các yêu cầu trên.
1. Đáp ứng được nửa các yêu cầu của đề.
1. Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu.
1. Hoàn toàn lạc đề.
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